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Câu 1: (2 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff áp?  
Câu 2: (2 điểm) Một bình accu có có điện áp 6V cấp điện cho một đèn pha có Rđ = 1Ω mắc song song với một còi có Rc= 2Ω. Xác định dòng điện qua từng thiết bị và dòng điện trong mạch chính?
Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện hình 1.Hãy xác định dòng điện qua các nhánh bằng phương pháp dòng điện vòng?
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 Câu 4: (3 điểm)



Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Định luật Kirchhoff áp
Phát biểu định luật: “Đi theo một mạch vòng kín bất kỳ, tổng đại số các sức điện động bằng tổng đại số các điện áp rơi trên các phần tử của mạch”.
Biểu thức:   = R					
Quy ước:  -  Chọn chiều dương cho mạch vòng (Chọn chiều tùy ý)
              - Những sđđ, điện áp và dòng điện nào cùng chiều với chiều dương của mạch vòng thì mang dấu (+), ngược với chiều dương của mạch vòng thì mang dấu (–).
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	Dòng điện qua đèn:


	Iđ    =  =     =  6A 
Dòng điện qua còi:


      Ic    =  =     =  3A
Dòng điện trong mạch chính:   
                     I  =  Iđ  +  Ic   =  9A
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	3
	
	Lập hệ phương trình 		 
           E1  =  Ia R1 + (Ia+Ib)R3     
                      E2  =  Ib R2 + (Ia+Ib)R3     
Giải hệ phương trình
I1  =  Ia = 1,2A
I2  =   Ib = - 0,6A
[bookmark: _GoBack]I3   =  Ia+Ib = 0,6A	
I2  =   Ib = - 0,6A < 0 nên chiều dòng điện I2 ngược chiều với chiều I2 đã chọn trên hình vẽ.
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	Tổng trở mỗi pha:


Phụ tải đấu tam giác:


Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


Công suất tác dụng ba pha:
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     		     Quách Minh Thử		 	   Vũ Hạnh Chiêu
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